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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, về hồ sơ Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng hồ sơ Đề án, lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương để làm cơ sở hoàn thiện trước khi trình Chính phủ.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 65 văn bản đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, địa phương, cụ thể:

- 13 văn bản của các Bộ, ngành, trong đó 1 ý kiến  (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) thống nhất hoàn toàn với dự thảo.
- 52 văn bản của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó 5 địa phương (Yên Bái, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Sóc Trăng) hoàn toàn thống nhất với Dự thảo.

Căn cứ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, giải trình tiếp thu như sau:
1. Về tên, phạm vi, thời kỳ quy hoạch
Có 07 ý kiến của 04 Bộ (Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường), 02 địa phương (Nghệ An, Cần Thơ) trong đó:
- 02 ý kiến về tên, phạm vi và thời kỳ quy hoạch;

- 02 ý kiến về phân vùng quy hoạch, theo dự kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay theo cách phân vùng kinh tế trước đây;
- 02 ý kiến về đối tượng quy hoạch: tại sao chỉ xem xét các loại hình thiên tai do nước gây ra mà chưa xem xét đủ 21 loại hình thiên tai theo Luật Phòng, chống thiên tai?
- 01 ý kiến về yêu cầu làm rõ mối liên quan của Quy hoạch với các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành liên quan như quy hoạch thủy lợi, quy hoạch đê điều...

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình như sau:

Tên, giai đoạn, phạm vi quy hoạch và bố cục nội dung báo cáo sản phẩm quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch; Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Quy hoạch thực hiện trên 7 vùng kinh tế: Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đối với các đảo lớn được gộp chung thành một Vùng các đảo lớn.

Các loại hình thiên tai được xem xét, nghiên cứu trong quy hoạch này dựa trên: yêu cầu của đề cương nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, hợp đồng thực hiện quy hoạch đã được ký kết. Theo đó, Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi chỉ nghiên cứu các loại hình thiên tai do nước gây ra bao gồm lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển.

Quy hoạch đã nêu rõ quan điểm sẽ "làm cơ sở để lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch chi tiết các lưu vực sông, vùng, địa phương".

2. Về bố cục, trình bày báo cáo tổng hợp quy hoạch

Có 03 ý kiến của 02 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng) trong đó:

- 01 ý kiến đề nghị kết cấu nội dung quy hoạch cần đảm bảo theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/CP và đề nghị thay đổi cấu trúc thứ tư, lồng ghép một số nội dung, chương mục.

- 01 ý kiến đề nghị trình bày hiện trạng "điều kiện tự nhiên, nguồn nước, bối cảnh, hiện trạng phân bố và sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi" theo các vùng để thấy rõ các vấn đề đặc trưng tại từng vùng;

- 01 ý kiến đề nghị chỉnh sửa tên một số mục cho phù hợp.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Rà soát các nội dung báo cáo Quy hoạch và các sản phẩm kèm theo, đảm bảo theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/CP.
+ Chỉnh sửa, tại Mục 1.2, Chương1: tên mục "Hiện trạng nguồn lực kinh tế - xã hội" thành "Hiện trạng kinh tế - xã hội"; chuyển các bảng biểu ra phần Phụ lục; sử dụng "thích ứng với BĐKH" thay cho "ứng phó với BĐKH…

- Giải trình các ý kiến khác:

+ Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và thủy lợi là "quy hoạch ngành quốc gia", tiếp cận giải quyết các vấn đề có "tính chất/quy mô quốc gia" theo từng lĩnh vực của "thiên tai" và "thủy lợi", trong mỗi lĩnh vực đã trình bày các thông tin chung của toàn quốc, đồng thời cũng nhấn mạnh các điểm đặc trưng của các vùng. Nếu trình bày theo từng vùng sẽ dẫn đến việc lặp lại nhiều lần các vấn đề, không thể hiện được các vấn đề ở quy mô quốc gia. 

3. Về căn cứ pháp lý, căn cứ đầu vào lập quy hoạch

Có 03 ý kiến của 06 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hóa), 14 địa phương (Cao Bằng; Lào Cai; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Nam Định; Hà Tĩnh; Hải Dương; Quảng Bình; Thái Bình; Hưng Yên; Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An) trong đó:

- 01 ý kiến yêu cầu bổ sung một số văn bản pháp lý như Luật, nghị định, thông tư liên quan đến quy hoạch.

- 01 ý kiến đề nghị cập nhật, thay thế, bổ sung các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch.

- 01 ý kiến về việc cần làm rõ một số nội dung có liên quan đến chức năng của các Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và PTNT trong “quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông” và “giám sát, cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi”.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Đã tiếp thu, bổ sung, tại Mục 2, Chương Mở đầu, các văn bản: Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định 201/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2021; Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và một số văn bản quy phạm khác.

+ Đã cập nhật Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN:2021/BXD  của Bộ Xây dựng (thay thế QCVN 01:2019/BXD) tại Mục 5.2.2, Chương 5, Mục 6.1 và 6.2 Chương 6, và QCVN 04-05:2021/BNNPTNT quy định tần suất tính toán đối với công trình tiêu (thay thế TCVN 285-2002) tại Mục 6.2.5.2, Chương 6.
- Giải trình các ý kiến khác:

+ Các thông tin đánh giá, xác định yêu cầu và giải pháp đề xuất đối với quản lý lòng bờ bãi sông, khai thác cát… trong Quy hoạch này chỉ giới hạn trong phạm vi bảo vệ không gian và lòng dẫn thoát lũ; phòng, chống xói lở lòng sông, bờ sông; đảm bảo không gây xói lở đáy sông dẫn đến hạ thấp mực nước phục vụ tưới, cấp nước… 

+ Về giám sát, cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi: Quy hoạch chỉ đề xuất giải pháp trong phạm vi quản lý của công trình thủy lợi nhằm đảm bảo chất lượng nước cấp từ công trình thủy lợi phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

4. Về đánh giá hiện trạng, tồn tại, thách thức, cơ hội

Có 11 ý kiến của 06 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa), 07 địa phương (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Long An, Tiền Giang) trong đó:

- 01 ý kiến yêu cầu rà soát các chiến lược, quy hoạch có liên quan theo các căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Quy hoạch.

- 01 ý kiến đề nghị rà soát và phân tích đầy đủ hiện trạng và vấn đề của từng nội dung quy hoạch.

- 07 ý kiến yêu cầu bổ sung, làm rõ đánh giá hiện trạng về nguồn nước, khai thác sử dụng nước, dự báo diễn biến nguồn nước, hiện trạng thiên tai các vùng, hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, nhiệm vụ cắt giảm lũ của các hồ chứa vùng Tây Nguyên và miền Trung, hệ thống đê bao Đồng bằng sông Cửu Long, vai trò của thông tin và truyền thông trong công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi.

- 01 ý kiến về sửa đổi, bổ sung số liệu về phát triển du lịch.

- 01 ý kiến hỏi về căn cứ đi đến nhận định các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong phát triển ngành xây dựng.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Đã rà soát, bổ sung đầy đủ các chiến lược, quy hoạch có liên quan (tại Chương Mở đầu Chương 1 và Chương 3).
+ Đã đánh giá, phân tích đầy đủ hiện trạng các nội dung, đối tượng quy hoạch như đối với tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước, phòng chống lũ, phòng chống lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển… (tại Mục 1.3 và 1.4, Chương 1).
+ Đã cập nhập, làm rõ hơn hiện trạng và dự báo diễn biến nguồn nước, sử dụng nước, các loại hình thiên tai và công trình phòng chống thiên tai (tại Mục 1.1 và 1.3, Chương 1), bổ sung thông, số liệu về phát triển du lịch, làm rõ hơn vai trò của thông tin, truyền thông... (tại Mục 3.2, Chương 3).
- Giải trình các ý kiến khác:

+ Các thông tin đánh giá tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực đã được Quy hoạch tham khảo, cập nhật từ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2019 và các tài liệu văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
5. Về đánh giá liên kết, đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng PCTT, TL với các hạ tầng khác

Có 08 ý kiến của 05 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường;; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa), trong đó:

- 05 ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hơn liên kết hạ tầng thuỷ lợi, phòng chống thiên tai với hạ tầng các ngành.

- 01 ý kiến đề nghị việc lập Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- 01 ý kiến yêu cầu phân tích, đánh giá rõ hơn sự liên kết, kết nối giữa các hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi với nhau cũng như liên kết giữa kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi giữa các vùng.

- 01 ý kiến đề nghị đánh giá việc xây dựng các hồ chứa thủy điện có làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều di sản văn hóa là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (thác, suối), di chỉ khảo cổ hay không?
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Tiếp thu, làm rõ hơn các mối liên kết, sự đồng bộ về hạ tầng, tác động tương hỗ hoặc mâu thuẫn giữa các ngành, trong đó đã đánh giá các mối quan hệ có lo (tại Mục 3.2, Chương 3).
 + Bổ sung đánh giá việc xây dựng các hồ chứa thủy điện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều di sản văn hóa là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (thác, suối), di chỉ khảo cổ (tại Mục 3.2, Chương 3).
- Giải trình các ý kiến khác:

+ Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, lần đầu tiên được triển khai xây dựng, trong bối cảnh chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; các quy hoạch ngành quốc gia trong các lĩnh vực khác, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đều mới bắt đầu lập. Tuy nhiên, Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và thủy lợi đã tham khảo đầy đủ các định hướng phát triển, phương án quy hoạch dự kiến của các ngành và được đưa vào nghiên cứu, tính toán trong các kịch bản, các giải pháp đề xuất.

+  Về liên kết giữa các vùng, do đặc thù địa lý, địa hình, mặc dù nhiều công trình phòng, chống thiên tai và thủy lợi hiện nay có phạm vi phục vụ liên tỉnh, nhưng hầu hết trong phạm vi nội vùng, chỉ có một số hệ thống có sự liên kết giữa 2 vùng do đặc thù ở thượng lưu và hạ lưu dòng sông, như sông Hồng ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, sông Ba ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, sông Đồng Nai ở Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ…

6. Về dự báo xu thế phát triển, cơ hội và thách thức

Có 11 ý kiến của 06 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Văn hóa), trong đó:

- 05 ý kiến yêu cầu dự báo đầy đủ xu thế biến đổi khí hậu để làm cơ sở cho xây dựng kịch bản, đánh giá cơ hội và thác thức, xác định yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi.

- 01 ý kiến đề nghị đánh giá rõ hơn tác động giữa phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu về nguồn nước, hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung nhu cầu sử dụng nước cho du lịch, dịch vụ các vùng.

- 02 ý kiến đề nghị bổ sung nội dung yêu cầu ứng phó với tác động của mực nước biển dâng do BĐKH đến hệ thống tiêu thoát và cao độ xây dựng cơ sở hạ tầng.

- 01 ý kiến đề nghị đánh giá định hướng phát triển giao thông đường thủy nội địa thời gian tới để có phương án cụ thể trong việc tạo nguồn, tích trữ nước, xây dựng hồ, đập… không ảnh hưởng đến vận tải thủy.

- 01 ý kiến đề nghị chỉnh sửa thông tin về xu thế phát triển dịch vụ, du lịch

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Chỉnh sửa thông tin về xu thế phát triển dịch vụ, du lịch (tại Mục 3.2, Chương 3). Bổ sung nhu cầu sử dụng nước cho du lịch, dịch vụ các vùng (tại Mục 2.4, Chương 2; Mục 4.1, Chương 4 và Mục 6.2, Chương 6).
 + Đánh giá rõ hơn tác động giữa phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu về nguồn nước, hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai (tại Mục 2.1.1, Chương 2).

+ Bổ sung nội dung yêu cầu ứng phó với tác động của mực nước biển dâng do BĐKH đến hệ thống tiêu thoát và cao độ xây dựng cơ sở hạ tầng (tại Mục 2.2, Chương 2; Mục 4.1, Chương 4 và Mục 6.2, Chương 6).

- Giải trình các ý kiến khác:

+ Quy hoạch đã dự báo đầy đủ xu thế biến đổi khí hậu (lượng mưa, các yếu tố khí hậu, dòng chảy năm, dòng chảy lũ, dòng chảy kiệt, các yếu tố cực đoan… theo các kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP8.5 cho các giai đoạn để làm cơ sở cho xây dựng kịch bản, đánh giá cơ hội và thác thức, xác định yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi.

7. Về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ

Có 09 ý kiến của 04 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường;; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa), 09 địa phương (Cao Bằng; Lai Châu, Bình Thuận, Đồng Nai, Hải Dương; Hải Phòng; Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang) trong đó:

- 07 ý kiến đề nghị bổ sung thêm các mục tiêu cụ thể liên quan đến chất lượng nước cấp từ hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước cho đô thị, công nghiệp, kiểm soát mặn vùng cửa sông, mức đảm bảo phòng chống lũ cho các lưu vực sông, cấp đủ nước cho các khu du lịch, chống ngập lụt cho các khu du lịch, đảm bảo an toàn cho các khu du lịch trước thiên tai.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung quan điểm: “quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi.

- 01 ý kiến đề nghị cân nhắc việc xây dựng các mục tiêu cụ thể theo các giai đoạn 5 năm (2021-2025 và 2026-2030) và bổ sung các mục tiêu mang tính định lượng.
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Bổ sung, làm rõ một số mục tiêu cụ thể liên quan đến chất lượng nước cấp từ hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước cho đô thị, công nghiệp, kiểm soát mặn vùng cửa sông, mức đảm bảo phòng chống lũ cho các lưu vực sông (tại Mục 5.2.2, Chương 5).

+ Bổ sung định lượng các mục tiêu cụ thể (tại Mục 5.2.2, Chương 5) và Bảng Phụ lục 3.3.

- Giải trình các ý kiến khác:

+ Về quan điểm, quy hoạch xác định phải phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành khác, trong đó có quy hoạch tài nguyên nước.

+ Các vấn đề cấp đủ nước cho các khu du lịch, chống ngập lụt cho các khu du lịch, đảm bảo an toàn cho các khu du lịch trước thiên tai đã được bao hàm trong các mục tiêu liên quan đến cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống thiên tai. Quy hoạch hướng tới phục vụ đa mục tiêu, giải quyết các vấn đề tổng thể nê không đi quá chi tiết vào từng ngành, lĩnh vực, chỉ làm rõ các đối tượng chính sử dụng nước từ công trình thủy lợi.
+ Quy hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể theo kỳ quy hoạch, 2021-2030 và đến năm 2050. 

8. Về kịch bản, các tính toán trong quy hoạch

Có 05 ý kiến của 03 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường;; Bộ Xây dựng), 03 địa phương (Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang) trong đó:

- 01 ý kiến đề nghị Kịch bản xây dựng cần đảm bảo tính logic với các chỉ tiêu phát triển, bám sát khả năng cân đối nguồn lực.

- 01 ý kiến đề nghị Làm rõ các kịch bản biến đổi khí hậu, bổ sung phân tích kịch bản nước biển dâng, kịch bản nhiệt độ để đánh giá những tác động tiêu cực đến dòng chảy, đặc biệt là tiêu thoát lũ, gia tăng xâm nhập mặn.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung tính toán nhu cầu dùng nước theo thời gian của các đối tượng sử dụng nước không tiêu hao như thủy điện, giao thông thủy.

- 01 ý kiến cho rằng xây dựng “kịch bản phát triển cao hơn”, “kịch bản cực đoan”, chú trọng vào yếu tố nhanh hơn và ít bền vững hơn, như vậy sẽ không phù hợp với cam kết của Việt Nam với Liên hợp quốc về mục tiêu Phát triển bền vững.

- 01 ý kiến đề nghị làm rõ tần suất tưới, mức đảm bảo cấp nước.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Giải trình các ý kiến:

+ Quy hoạch đã tổng hợp, phân tích và tính toán đầy đủ các chỉ tiêu phát triển, khả năng cân đối nguồn lực để xác định yêu cầu phục vụ ứng với từng kịch bản ở từng giai đoạn đến 2030 và 2050 (trình bày tại Mục 2.4.1, Chương 4).
+ Đối với kịch bản nước biển dâng và kịch bản nhiệt độ đã được sử dụng để tính toán tác động đến tiêu thoát lũ, xâm nhập mặn và biến động nhu cầu dùng nước (trình bày tại Chương 2, Chương 6 và chi tiết tại các Báo cáo chuyên đề tính toán thủy văn nguồn nước và chuyên đề Mô hình thủy lực, cân bằng nước).

+ Quy hoạch chú trọng vào các đối tượng dùng nước thủy lợi. Thủy điện là một ngành dùng nước không tiêu hao nên không tính toán và các nhu cầu nước. Trong bài toàn tổng thể, biến động nguồn nước do điều tiết thủy điện được tính toán như là nguồn nước có thể cung cấp cho hạ du. Nhu cầu dùng nước cho giao thông thủy cũng là thành phần không tiêu hao, đã được xem xét như một điều kiện ràng buộc trong các bài toán xác định yêu cầu duy trì dòng chảy ở hạ du trong các mô hình cân bằng nước cùng với yêu cầu nước duy trình dòng chảy môi trường.
+ Quy hoạch xây dựng kịch bản “phát triển cao” hay “cực đoan” như những trường hợp kiểm tra, lường trước tác động cực đoan của thiên tai và của phát triển kinh tế xã hội, xem xét đến vấn đề nếu trong trường hợp mất “bền vững” thì yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi như thế nào. Thực tế trong quy hoạch này, kịch bản phát triển “nhanh và bền vững” được lựa chọn cho đa số các vùng (trình bày tại Mục 2.4.1, Chương 4). 

9. Về các giải pháp quy hoạch

Có 10 ý kiến của 08 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường;; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa), 04 địa phương (Hà Tĩnh; Nam Định; Cao Bằng, Cần Thơ) trong đó:

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ hơn các giải pháp phi công trình.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung các công trình thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và thủy lợi.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp về truyền thông: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác phòng chống thiên tai và thủy lợi; biến ý thức thành hành động phòng chống thiên tai và thủy lợi của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

- 02 ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ các giải pháp công nghệ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và thủy lợi; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu về thiên tai và thủy lợi; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai và thủy lợi; công nghệ tuần hoàn tái sử dụng nước thải của các ngành công nghiệp phục vụ tưới tiêu; xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các dự án lớn, quan trọng có sử dụng công nghệ cao…

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng cho các đô thị lớn, trên biển và trên các đảo.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung đồng bộ với hệ thống giao thông có liên quan và được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông tại địa phương xem xét, thống nhất bằng văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- 01 ý kiến đề nghị thống nhất với các nội dung quy hoạch ngành của Bộ Quốc phòng và nội dung tích hợp khu quân sự, địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng được xác định trong quy hoạch tỉnh.

- 01 ý kiến đề nghị bổ sung các giải pháp: nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm thiểu tối đa thất thoát, lãng phí nguồn nước; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và phù hợp với khả năng của các nguồn nước; tiếp tục đổi mới thể chế, chính sách theo hướng tăng cường xã hội hóa, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư trong xây dựng các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, sửa đổi chính sách thủy lợi phí với mục tiêu tăng cường trách nhiệm của các chủ thể khai thác, sử dụng nước đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

- 01 ý kiến đề nghị cần phải nghiên cứu, luận chứng đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí, tuân theo quy định tại Điều 53, Điều 55, Điều 70 và các quy định liên quan của Luật tài nguyên nước năm 2012 khi đề xuất phương án chuyển nước giữa các vùng; đề xuất xây dựng các hồ chứa, đập dâng mới, các công trình phòng chống thiên tai, cải tạo nâng cấp hồ chứa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Đã tiếp thu, bổ sung chi tiết, đầy đủ các giải pháp phi công trình (tại Mục 6.1, Chương 6 cho các giải pháp chung toàn quốc và tại Mục 6.2, Chương 6 cho các giải pháp cụ thể ở từng vùng).

+ Đối với các giải pháp liên quan đến thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, giải pháp sử dụng nước hiệu quả, giải pháp về thể chế, chính sách, huy động nguồn vốn… đã được thể hiện trong báo cáo. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để làm rõ, cụ thể hơn trong nội dung báo cáo (tại Mục 10.1, Chương 10).

- Giải trình các ý kiến:

+ Đối với các ý kiến về đồng bộ, liên kết với các ngành giao thông, quốc phòng, xây dựng khi đề xuất giải pháp hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi đã được đề cập và trình bày trong báo cáo, trong đó định hướng các giải pháp đề xuất có sự đồng bộ với tất cả các hạ tầng liên quan (trình bày tại Mục 6.3, Chương 6);

+ Quy hoạch đã tham khảo đầy đủ các Quy hoạch nghành liên quan đang lập cùng thời điểm, tuy nhiên là các tài liệu chưa được phê duyệt nên việc tham khảo ở mức định hướng.
+  Về các tiêu chí lựa chọn  giải pháp công trình phòng, chống thiên tai và thủy lợi,  quy hoạch đã tính toán, phân tích đầy đủ các yếu tố liên quan và có sự so sánh nhiều kịch bản để lựa chọn các giải pháp phù hợp. Các tiêu chí cụ thể, chi tiết hơn sẽ tiếp tục được được nghiên cứu kỹ hơn ở bước quy hoạch chi tiết và lập chủ trương đầu tư (trình bày tại Mục 8.1, Chương 8).

+ Báo cáo quy hoạch đã được gửi xin ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý của các Bộ, ngành, địa phương liên quan nên đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận về các giải pháp đề xuất.

10. Về danh mục chương trình, dự án ưu tiên thực hiện

Có 34 ý kiến của 05 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường;; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng; Bộ Khoa học và Công nghệ;), 19 địa phương (Hà Nội, Hòa Bình; Thái Nguyên; Tuyên Quang; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; Hải Phòng; Nam Định; Hà Tĩnh; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp) trong đó:

- 03 ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ các tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư về nguồn lực, mục tiêu về kinh tế-xã hội, đặc thù vùng miền, định lượng các tiêu chí…

- 02 ý kiến đề nghị đánh giá thực trạng đầu tư, cơ cấu nguồn vốn… và cụ thể cơ cấu nguồn vốn dự kiến thực hiện quy hoạch cũng như đối với từng dự án/công trình dự kiến ưu tiên đầu tư (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn xã hội hóa hay phối hợp, lồng ghép với các dự án, chương trình khác có liên quan).

- 08 ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp phòng chống lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, sạt lở đất…  tại các vùng, lưu vực sông.

- 27 ý kiến đề nghị bổ sung các giải pháp công trình trong quy hoạch (Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: Hồ Thượng Tiến; Đường ống dẫn nước thuộc dự án Hồ Cánh Tạng; Hệ thống kè bảo vệ sông Đà và kéo dài tuyến đê Ngòi Dong, Tp Hòa Bình (Hòa Bình), hồ Đát Đền, hồ Cao Ngỗi (Tuyên Quang), hồ Ngàn Me, hồ Đầm Lang, Khuôn Tát, cải tạo hệ thống Thác Huống… (Thái Nguyên); Vùng Đồng bằng Bắc Bộ: Các phương án đập dâng sông Đà (Hà Nội), Nghiên cứu phương án chuyển nước từ hồ thủy điện Hòa Bình cấp trực tiếp phục vụ nhu cầu sử dụng sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp; Nâng cấp các hệ thống Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo; Tiên Lãng (Hải Phòng); Vùng Bắc Trung Bộ: Bổ sung đập dâng kiểm soát mặn sông Lạch Trường, sông Yên, kênh chính Bái Thượng (Thanh Hóa), ưu tiên cụm công trình Khe Mước - Bến Than, một số công trình cấp nước nông thôn (Quảng Binh, Quảng Trị) và Danh mục các dự án Xây dựng mới các hồ chứa Thủy lợi; Các Dự án đê điều ở vùng Bắc Trung Bộ; Công trình chuyển nước về vùng Bắc huyện Bố Trạch… Hồ Ba Lòng trên sông Thạch Hãn; Các Dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch hành động số 1870 của UBND tỉnh Quảng Trị về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050);
Vùng Nam Trung Bộ: Bổ sung hồ chức điều tiết nước sau hồ thủy điện tại hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, chỉnh trị sông Quảng Huế (Đà Nẵng), hồ Trường Đồng, Vũng Thùng. Đập ngăn mặn sông Bàn Thạch (Quảng Nam); Một số hồ chứa nước thượng nguồn sông Trà Bồng (Quảng Ngãi), hồ Suối Lớn, hồ Nước Dinh, đập dâng Hà Thanh, Gò Chàm, nâng cấp hồ Định Bình, chuyển nước từ hồ Định Bình sang các khu Thượng Sơn, La Tinh, sông Lại Giang sang Bắc Phù Mỹ (Bình Định), Đường ống chuyển nước hồ Sông Chò 1 (Khánh Hòa), hồ Phước Hà, hồ Tân Giang 2, hệ thống Tân Giang - Sông Biêu - Suối Lớn), hồ Quảng Sơn, hồ Ma Nới, hồ Ô Căm, hồ sinh thái Đa Mây (Ninh Thuận)… một số tuyến đê kè phòng lũ… vào Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; Vùng Tây Nguyên: Bổ sung hồ Ea Khal, hệ thống đường ống cấp nước An Khê - Ka Nak, đập An Khê, các hồ Suối Io, Đăk Sơ Ró, Ea Guir, Ia Dơk, Blứ 1 (Đắk Lắk), cụm hồ Ia Kút. hồ Plai H’Lâm (Gia Lai); Vùng Đông Nam Bộ: hồ sông Ray 2, sông Cầu (Bà Rịa - Vũng Tàu), hố suối Cả, hồ Xuân Quế, hệ thống 3 xã Xuân Lộc (Đồng Nai);
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bổ sung giải pháp "Xây dựng các trạm bơm lấy nước từ sông, kênh lớn và các trạm bơm tiêu"; Trạm bơm Cầu Sập huyện Vĩnh Lợi có tính chất lớn, liên vùng, hệ thống cống nam QL1A (Bạc Liêu), âu Cái Khế, Hàng Bàng, cống Đầu Sấu (Cần Thơ), hồ chứa nước sinh hoạt Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp).

- 02 ý kiến đề nghị Bổ sung danh mục công trình chỉnh trị, chống sạt lở…Bổ sung, làm rõ hơn một số công trình đề xuất …

- 01 ý kiến đề nghị rà soát các dự án dự kiến giao cho các địa phương thực hiện.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Bổ sung, làm rõ hơn, cụ thể hơn các tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư (đã có trong báo cáo quy hoạch, trình bày tại Mục 8.1, Chương 8).

+ Bổ sung, làm rõ hơn các phương án cụ thể phòng chống lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, lũ quét, sạt lở đất…  tại các vùng, lưu vực sông (tại Mục 6.1 và Mục 6.2 Chương 6).

+ Bổ sung một số công trình khả thi theo đề xuất của các địa phương (tại Mục 6, Chương 6, Mục 8.2 Chương 8 và Danh mục các dự án ưu tiên tại Phụ lục 5).
Đã tiếp thu bổ sung vào danh mục các Dự án ưu tiên đầu tư: Hồ Thượng Tiến, hồ Khe Mước - Bến Than, công trình chỉnh trị, điều tiết nước sông Quảng Huế, hồ Trường Đồng, hệ thống dẫn nước hồ sông Chò 1, hồ Ea Khal, ...
Một số phương án qua nghiên cứu tính toán chưa rõ tính khả thi như hệ thống đập dâng sông Đà, hồ Nghinh Tường, một số tuyến chuyển nước ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên… được đề xuất tiếp tục nghiên cứu ở các giai đoạn tiếp theo, ở quy hoạch tỉnh hoặc bổ sung các đề tài nghiên cứu, làm rõ luận cứ khoa học.
Tuy nhiên, ở quy mô quy hoạch ngành quốc gia chỉ đề xuất các giải pháp, công trình lớn, liên tỉnh nên các công trình quy mô, phạm vi nhỏ hơn sẽ được nghiên cứu kỹ hơn ở các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch tỉnh, không đưa vào danh mục của quy hoạch này.
+ Làm rõ danh mục các dự án, công trình ưu tiên đầu tư và khái toán kinh phí đầu tư xây dựng của từng dự án và phân kỳ lộ trình đầu tư theo kế hoạch (tại Mục 8.2 Chương 8 và Danh mục các dự án ưu tiên tại Phụ lục 5).

+ Bổ sung làm rõ hơn giải pháp huy động nguồn vốn, tổ chức thực hiện đầu tư tại Mục 8.5, Chương 8 và 10.1, Chương 10).

- Giải trình các ý kiến khác:

+ Tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các giải pháp là các dự án công trình quan trọng, phục vụ phòng chống thiên tai, công trình lớn, liên vùng, liên tỉnh, công trình có tính cấp thiết cao tại các vùng khó khăn…

+ Đây là quy hoạch nghành quốc gia nên chỉ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lớn, quan trọng, cấp thiết, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên tỉnh hoặc vấn đề khó khăn tồn tại nổi bật ở các vùng. Đối với các giải pháp công trình có quy mô nhỏ, nội tỉnh, không quá cấp thiết đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tại các quy hoạch chuyên ngành liên quan và các quy hoạch tỉnh.

11. Về định hướng sử dụng đất

Có 02 ý kiến của 02 Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng), trong đó:

- 01 ý kiến đề nghị làm rõ quy định cụ thể đối với đất dành cho thoát lũ, đánh giá việc thay đổi quy hoạch sử dụng đất hiện tại và trong tương lai có tác động như thế nào tới công tác phòng chống thiên tai, gia tăng lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, lũ quét và công tác thủy lợi.

- 01 ý kiến đề nghị làm rõ diện tích các loại đất làm cơ sở để thực hiện việc mở rộng, nâng cấp, làm mới các dự án thành phần trong Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Tiếp thu, làm rõ các quy định đối với đất dành cho thoát lũ, quy hoạch sử dụng đất liên quan đến gia tăng thiên tai.

- Giải trình các ý kiến khác:

+ Dự kiến sử dụng đất cho các giải pháp đề xuất trong quy hoạch được tính toán sơ bộ đối với các vùng dự án. Quy hoạch cũng đã có đánh giá môi trường chiến lược và khuyến cáo các giải pháp sử dụng đất không vi phạm các khu vực quan trọng, được bảo vệ. Việc sử dụng đất cụ thể, chi tiết sẽ được tính toán, làm rõ hơn khi quy hoạch chi tiết và lập chủ trương đầu tư.

12. Các vấn đề khác

Có 12 ý kiến của 07 Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa; Bộ Khoa học và Công nghệ), trong đó:

- 03 ý kiến đề nghị Nội dung ĐMC cần bám sát các đối tượng được quy hoạch và phạm vi quy hoạch. Đối với các chương trình, dự án thủy lợi, phòng chống thiên tai quy mô lớn, mang tính chất quan trọng, liên vùng, liên tỉnh cần nghiên cứu kỹ, đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu, tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến các yêu cầu tích trữ, kết nối, điều hòa nguồn nước. Bổ sung đánh giá tác động di dân, tái định cư do việc sử dụng đất phát triển hạ tầng PCTT&TL…
- 03 ý kiến đề nghị làm rõ dự kiến kinh phí thực hiện quy hoạch, nguồn vốn, cách thức huy động nguồn vốn….

- 02 ý kiến về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện quy hoạch.

- 03 ý kiến đề nghị thực hiện đầy đủ sản phẩm quy hoạch theo quy định, bao gồm cả bản đồ quy hoạch.

Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu giải trình như sau:

- Tiếp thu, bổ sung trong báo cáo quy hoạch:

+ Tiếp thu, làm rõ các vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược.

+ Tiếp thu, làm rõ, chỉnh sửa các vấn đề liên quan đến kinh phí, nguồn vốn.

+ Tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ các sản phẩm quy hoạch theo quy định.

- Giải trình các ý kiến khác:

+ Quy hoạch đã quy định rõ vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp trong quản lý, đầu tư, thực hiện quy hoạch.
Trên đây là các nội dung Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương. Chi tiết các ý kiến và các nội dung tiếp thu hoặc giải trình được trình bày trong Phụ lục kèm theo.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

PHỤ LỤC: NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CHÍNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CHO QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ THỦY LỢI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(kèm theo Công văn số       /CV-QHTL ngày     tháng     năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	NỘI DUNG GÓP Ý
	BỘ, NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU/ GIẢI TRÌNH

	I
	Tên, phạm vi, thời kỳ quy hoạch

	1
	- Sự phù hợp giữa tên quy hoạch với nội hàm mục tiêu, yêu cầu sản phẩm; chỉnh sửa thời kỳ quy hoạch phù hợp với Chiến lược Thủy lợi Việt Nam; 

- Làm rõ phạm vi thực hiện quy hoạch; 

- Bố cục lại nội dung và chỉnh sửa tên các Chương, mục…
	- Bộ Công Thương; 

- Bộ Xây dựng.
- Nghệ An, Cần Thơ


	Nội dung giải trình:

- Tên, giai đoạn, phạm vi quy hoạch và bố cục nội dung báo cáo sản phẩm quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch; Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; Đề cương kèm theo Hợp đồng ký kết giữa Tổng cục Thủy lợi và liên danh tư vấn lập quy hoạch…, trong đó quy định rõ:

- Tên và thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phạm vi thực hiện quy hoạch: Bao gồm toàn bộ phần diện tích đất liền và các huyện đảo có đông dân cư, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng (Vân Đồn, Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Phú Quý, Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo).

- Bố cục, tên các Chương mục tuân thủ theo quy định tại Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP, Quyết định 1869/QĐ-TTg và đề cương kèm theo hợp đồng đã ký kết. 

	2
	Phân vùng quy hoạch theo 7 vùng, 6 vùng hay 8 vùng.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có phương án nghiên cứu, tính toán các kịch bản quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi tại các vùng cho phù hợp với kế hoạch phân lại các vùng giai đoạn 2021-2030. 
	- Bộ Công Thương

- Bộ Tài chính


	 Nội dung giải trình:

- Phân vùng: Quy hoạch thực hiện trên 7 vùng kinh tế: Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đối với các đảo lớn được gộp chung thành một Vùng các đảo lớn.

	3
	Quy hoạch mới chỉ xem xét các loại hình thiên tai liên quan đến nước, chưa xem xét tất cả các loại hình được quy định trong  Điều 3 Luật Phòng chống thiên tai 
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Công Thương


	Nội dung giải trình:

Các loại hình thiên tai được xem xét, nghiên cứu trong quy hoạch này dựa trên yêu cầu của đề cương nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, hợp đồng thực hiện quy hoạch đã được ký kết;

Từ các căn cứ này, QH chỉ nghiên cứu các loại hình thiên tai do nước gây ra bao gồm lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển.

(được trình bày tại Chương 2 và Chương 6)

	4
	Làm rõ mối liên quan của Quy hoạch với các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành liên quan như quy hoạch thủy lợi, quy hoạch đê điều... 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch này chỉ định hướng quy hoạch, còn việc đưa ra danh mục các công trình cụ thể sẽ giải quyết trong các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch tỉnh

	II
	Cấu trúc, bố cục, trình bày

	1
	- Kết cấu nội dung quy hoạch cần đảm bảo theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/CP

- Thay đổi cấu thứ tự, lồng ghép một số nội dung, Chương, mục
	- Bộ Xây dựng

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Nội dung giải trình:

Tiếp thu, rà soát các nội dung báo cáo Quy hoạch và các sản phẩm kèm theo, đảm bảo theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/CP.

Nội dung giải trình:

Các nội dung báo cáo Quy hoạch và các sản phẩm kèm theo, đảm bảo theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/CP nên các Chương, mục tuân theo các quy định này, không thể lồng ghép các nội dung không đúng theo quy định.

	2
	Trình bày theo vùng:
- Nên trình bày hiện trạng "điều kiện tự nhiên, nguồn nước, bối cảnh, hiện trạng phân bố và sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi" theo các vùng để thấy rõ các vấn đề đặc trưng tại từng vùng;
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Nội dung giải trình:

Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và thủy lợi là "quy hoạch ngành quốc gia", tiếp cận giải quyết các vấn đề có "tính chất/quy mô quốc gia" theo từng lĩnh vực của "thiên tai" và "thủy lợi", trong mỗi lĩnh vực đã trình bày các thông tin chung của toàn quốc, đồng thời cũng nhấn mạnh các điểm đặc trưng của các vùng. Nếu trình bày theo từng vùng sẽ dẫn đến việc lặp lại nhiều lần các vấn đề, không thể hiện được các vấn đề ở quy mô quốc gia

	3
	Chỉnh sửa, bố cục một số nội dung:

- Chỉnh sửa mục 1.2 "Hiện trạng nguồn lực kinh tế - xã hội" thành "Hiện trạng kinh tế - xã hội" 

-Trình bày riêng mục "Thảm phủ rừng"

- Chuyển các bảng biểu ra phần Phụ lục 

- Dùng "thích ứng với BĐKH" thay cho "ứng phó với BĐKH"
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư


	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý tại Chương 1

	III
	Căn cứ pháp lý, căn cứ đầu vào lập quy hoạch

	1
	Rà soát, bổ sung đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ lập Quy hoạch
Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2021; 
- Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 
- Luật Du lịch
- Một số văn bản quy phạm khác
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Văn hóa.

- Cao Bằng; Lào Cai; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Quảng Ninh, Nam Định, Hà Tĩnh, Hải Dương,Quảng Bình, Thái Bình,  Hưng Yên; Quảng Bình, Quảng Trị, Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An
	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu, bổ sung: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2012 

- Nghị định số 201/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2021; 
- Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 
- Một số văn bản quy phạm khác
Nội dung giải trình:

Đề nghị không bổ sung Luật Du lịch và nghị định liên quan vì không liên quan đến đối tượng chính của Quy hoạch

	2
	Thay thế, bổ sung các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn:
- Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN:2021/BXD của Bộ Xây dựng (thay thế QCVN 01:2019/BXD);
-  Tần suất tính toán đối với công trình tiêu QCVN 04-05:2021/BNNPTNT(thay thế TCVN 285-2002)
	- Bộ Xây dựng

- Nam Định, Hà Tĩnh

 
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới nhất

	3
	Chức năng nhiệm vụ về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020

Chức năng về giám sát, cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

+ Các thông tin đánh giá, xác định yêu cầu và giải pháp đề xuất đối với quản lý lòng bờ bãi sông, khai thác cát… trong Quy hoạch này chỉ giới hạn trong phạm vi bảo vệ không gian và lòng dẫn thoát lũ; phòng, chống xói lở lòng sông, bờ sông; đảm bảo không gây xói lở đáy sông dẫn đến hạ thấp mực nước phục vụ tưới, cấp nước… 

+ Về giám sát, cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi: Quy hoạch chỉ đề xuất giải pháp trong phạm vi quản lý của công trình thủy lợi nhằm đảm bảo chất lượng nước cấp từ công trình thủy lợi phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

	IV
	Nội dung đánh giá hiện trạng, tồn tại, thách thức, cơ hội

	1
	Rà soát các chiến lược, quy hoạch có liên quan theo các căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Quy hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung đánh giá tại Chương 1

	2
	- Rà soát và phân tích đầy đủ hiện trạng và vấn đề của từng nội dung quy hoạch để có cơ sở đưa ra các mục tiêu quy hoạch phù hợp cho từng lĩnh vực nhằm đảm bảo phòng chống thảm họa thiên tai liên quan đến nước, bảo tồn hệ sinh thái và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu bổ sung đánh giá, phân tích đầy đủ hiện trạng các nội dung, đối tượng quy hoạch như đối với tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước, phòng chống lũ, phòng chống lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển…

	3
	Bổ sung nội dung về 

- Hiện trạng nguồn nước, hiện trạng khai thác sử dụng các nguồn nước 

- Phân tích, dự báo xu thế, đánh giá diễn biến dòng chảy từ trước tới nay, đặc biệt là những năm gần đây liên tục xảy ra các tình hình thời tiết cực đoạn như lũ lớn, hạn nặng trên các sông lớn mà nguyên nhân không chỉ là do biến đổi khí hậu

- Đánh giá đầy đủ hiện trạng thiên tai các vùng

- Bổ sung thêm phần thực trạng các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển như: kè bảo vệ bờ, công trình giảm sóng,…

- Vai trò tham gia cắt, giảm lũ và phục vụ đa mục tiêu của các hồ chứa thủy điện (sông Đồng Nai, sông Ba, sông Srêpôk

 - Hiện trạng và các tác động của hệ thống đê bao ngăn lũ khu vực ĐBSCL 

- Vai trò của thông tin và truyền thông trong đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi
	Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Công Thương 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Thông tin và Truyền thông

- Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Long An, Tiền Giang
	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu bổ sung đánh giá, phân tích đầy đủ hiện trạng các nội dung, đối tượng quy hoạch như đối với tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước, phòng chống lũ, phòng chống lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển…

	4
	Sửa đổi, bổ sung các số liệu về phát triển du lịch
	Bộ Văn hóa
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa tại Mục 1.2.3.1, trang 15

	5
	Làm rõ các cơ sở căn cứ và số liệu đi đến nhận định các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong phát triển ngành xây dựng (Mục 1.2.2.2)
	Bộ Xây dựng
	Nội dung giải trình:

Các đánh giá, nhận định được trích dẫn từ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	6
	Nên có số liệu chi tiết cho từng tỉnh trong vùng quy hoạch, số liệu về tổng hợp nhu cầu sử dụng nước các ngành thuộc vùng Nam Trung Bộ thiên nhỏ

Bổ sung số liệu về cân bằng nước sơ bộ cho từng tỉnh trong vùng quy hoạch để có giải pháp quy hoạch nguồn nước hợp lý, nhất là giải pháp chuyển nước lưu vực.
	Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum
	Nội dung giải trình:

Các nội dung, số liệu tính toán chi tiết được trình bày trong các Báo cáo Chuyên đề, trong đó trình bày đầy đủ kết quả tính toán các tỉnh, lưu vực sông, vùng…

	7
	Điều chỉnh mức độ khó khăn, tồn tại, mức độ ảnh hưởng của một số loại hình thiên tai
	Đà Nẵng
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, điều chỉnh. 

(nội dung tiếp thu được trình bày tại tại Mục 1.4 và Bảng 3, Chương 1)

	V
	Liên kết, đồng bộ về cơ sở hạ tầng PCTT, TL với các ngành

	1
	Cần đánh giá kỹ hơn liên kết hạ tầng thuỷ lợi, phòng chống thiên tai với hạ tầng các ngành:

- Hạ tầng ven biển theo quy định tại Điểm 3, mục VIII, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 37/2019/NĐ-CP
- Xây dựng đô thị, khu dân cư tại các vùng hay có thiên tai lũ, sạt lở ở TDMNBB, miền Trung
- Tác động của vận hành các công trình phòng, chống thiên tai như hồ, đê, đập, kè... đến các hoạt động tiêu thoát nước đô thị, khu dân cư

- Cơ sở hạ tầng dự báo sớm, cảnh báo đa thiên tai, theo dõi và giám sát mưa, lũ sạt lở đất, ngập lụt; cơ sở hạ tầng phòng tránh trú  bão
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Xây dựng; 

Bộ Tài nguyên và Môi trường


	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn các mối liên kết, sự đồng bộ về hạ tầng, tác động tương hỗ hoặc mâu thuẫn giữa các ngành. 

(nội dung tiếp thu được trình bày tại Mục 3.2, Chương 3)

	2
	Việc lập Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Cần phân tích rõ mối liên kết giữa quy hoạch này với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh liên quan
	Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài chính


	Nội dung giải trình:

Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, lần đầu tiên được triển khai xây dựng, trong bối cảnh chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; các quy hoạch ngành quốc gia trong các lĩnh vực khác, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đều mới bắt đầu lập. Do vậy việc tham khảo các Quy hoạch khác chỉ ở mức định hướng.

	3
	Phân tích, đánh giá liên kết, kết nối giữa các hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi với nhau cũng như liên kết giữa kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi giữa các vùng.
	Bộ Tài chính
	Nội dung giải trình:

Đã đánh giá sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi bao gồm sự đồng bộ giữa thượng lưu và hạ lưu các lưu vực sông, giữa công trình đầu mối và công trình trong hệ thống, giữa thủy điện và thủy lợi… tại Mục 3.1, Chương 3.

Về liên kết giữa các vùng, do đặc thù địa lý, địa hình, hầu hết các công trình phòng, chống thiên tai và thủy lợi cho đến nay đều có nhiệm vụ trong phạm vi nội vùng, chỉ có một số hệ thống có sự liên kết giữa 2 vùng do đặc thù ở thượng lưu và hạ lưu dòng sông, như sông Hồng ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, sông Ba ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, sông Đồng Nai ở Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ… và đã được phân tích, đánh giá theo hướng liên kết thượng lưu - hạ lưu nên trên.

	4
	Việc xây dựng các hồ chứa thủy điện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều di sản văn hóa là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (thác, suối), di chỉ khảo cổ. bổ sung giải pháp bảo vệ di sản văn hóa trong vùng để có thể liên kết khai thác phát triển du lịch.
	Bộ Văn hóa
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung các vấn đề cần đảm bảo trong đồng bộ, liên kết với các ngành khác khi phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi. Nội dung bổ sung tại Mục 6.3.3.

	VI
	Dự báo xu thế phát triển, cơ hội và thách thức

	1
	Dự báo đầy đủ xu thế biến đổi khí hậu để làm cơ sở cho xây dựng kịch bản, đánh giá cơ hội và thác thức, xác định yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Nội dung giải trình:

Quy hoạch đã dự báo đầy đủ xu thế biến đổi khí hậu để làm cơ sở cho xây dựng kịch bản, đánh giá cơ hội và thác thức, xác định yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi

	2
	Đánh giá rõ hơn tác động giữa phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu về nguồn nước, hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa, làm rõ tại Chương 2

	3
	Chỉnh sửa thông tin về xu thế phát triển dịch vụ, du lịch 
	Bộ Văn hóa
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung tại Mục 2.1.1.2, trang 40-41

	4
	Bổ sung nhu cầu sử dụng nước cho du lịch, dịch vụ các vùng: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
	Bộ Văn hóa
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung tại mục 2.4.2.

	5
	- Bổ sung nội dung yêu cầu ứng phó với tác động của mực nước biển dâng do BĐKH đến hệ thống tiêu thoát và cao độ xây dựng cơ sở hạ tầng
	- Bộ Giao thông vận tải; 

Bộ Xây dựng

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung tại mục 2.4.2.

	6
	Cần đánh giá định hướng phát triển giao thông đường thủy nội địa thời gian tới để có phương án cụ thể trong việc tạo nguồn, tích trữ nước, xây dựng hồ, đập… không ảnh hưởng đến vận tải thủy
	Bộ Giao thông vận tải
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa, làm rõ tại Chương 2

	7
	Chỉnh sửa thông tin về số liệu đầu vào kinh tế - xã hội, nhu cầu dùng nước, các yêu cầu sử dụng nước…
	Thanh Hóa, Kiên Giang, Tiền Giang
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa, làm rõ tại Chương 2, Chương 6

	VII
	Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ

	1
	Bổ sung quan điểm: “quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi
	Bộ Tài nguyên Môi trường
	Nội dung giải trình:

Quan điểm của quy hoạch đã xác định phải phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành khác, trong đó có quy hoạch tài nguyên nước

	2
	Bổ sung mục tiêu cụ thể:
+ Tưới, cấp nước: bổ sung Đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi đạt tiêu chuẩn cấp cho các hoạt động sử dụng nước;
+ Tiêu, thoát nước: bổ sung Đề xuất giải pháp đảm bảo tiêu thoát phục vụ dân sinh, nông nghiệp, đô thị, khu công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.
+ Đối với phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn: Đề xuất giải pháp kiểm soát mặn, giữ ngọt, hạn chế tác động của triều cường vùng cửa sông, ven biển;
+ Đối với phòng, chống lũ, ngập lụt và một số loại hình thiên tai khác: Xác định mức đảm bảo phòng, chống lũ, ngập lụt cho các vùng, các lưu vực sông.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cao Bằng; Lai Châu, Đồng Nai

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung các nội dung chưa rõ trong mục tiêu của Quy hoạch liên quan đến chất lượng nước cấp từ hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước cho đô thị, công nghiệp, kiểm soát mặn vùng cửa sông, mức đảm bảo phòng chống lũ cho các lưu vực sông



	3
	- Cấp đủ nước cho các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các khu du lịch quốc gia, khu vực trọng điểm phát triển du lịch” 

- Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cho các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các khu du lịch quốc gia, khu vực trọng điểm phát triển du lịch” 

- Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo đảm an toàn trước các tác động bất lợi do thiên tai về nước gây ra cho các hoạt động du lịch trong điều kiện biến đổi khí hậu” 
	Bộ Văn hóa
	Nội dung giải trình:

Các vấn đề cấp đủ nước cho các khu du lịch, chống ngập lụt cho các khu du lịch, đảm bảo an toàn cho các khu du lịch trước thiên tai đã được bao hàm trong các mục tiêu liên quan đến cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống thiên tai. Quy hoạch hướng tới phục vụ đa mục tiêu, giải quyết các vấn đề tổng thể nê không đi quá chi tiết vào từng ngành, lĩnh vực, chỉ làm rõ các đối tượng chính sử dụng nước từ công trình thủy lợi.

	4
	Cần nghiên cứu, cân nhắc việc xây dựng các mục tiêu cụ thể theo các giai đoạn 5 năm (2021-2025 và 2026-2030) và bổ sung các mục tiêu mang tính định lượng
	Bộ Tài chính
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu bổ sung cụ thể định lượng các mục tiêu tại Mục 5.2, Chương 5

Nội dung giải trình:

Quy hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể theo kỳ quy hoạch, 2021-2030 và đến năm 2050.

	5
	Làm rõ tần suất tưới, mức đảm bảo cấp nước. Bổ sung tần suất tính toán tưới cho một số nhóm cây trồng khác như cây trồng cạn, cây công nghiệp
	Hải Dương; Hải Phòng; Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang
	Nội dung tiếp thu:

Đã bổ sung trong Chương 5

	6
	Chỉnh sửa, điều chỉnh hệ số tiêu nông nghiệp và tiêu đô thị phù hợp 
	Hà Nội
	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu, chỉnh sửa trong Chương 5

	7
	Bổ sung, điều chỉnh một số mục tiêu, quan điểm khác
	Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đăk Lăk.. 
	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu, bổ sung trong Chương 5

	VIII
	Kịch bản, các tính toán trong quy hoạch

	1
	Kịch bản xây dựng cần đảm bảo tính logic với các chỉ tiêu phát triển, bám sát khả năng cân đối nguồn lực
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Nội dung giải trình:

+ Quy hoạch đã tổng hợp, phân tích và tính toán đầy đủ các chỉ tiêu phát triển, khả năng cân đối nguồn lực để xác định yêu cầu phục vụ ứng với từng kịch bản ở từng giai đoạn đến 2030 và 2050

	2
	Làm rõ các kịch bản BĐKH

bổ sung phân tích kịch bản nước biển dâng, kịch bản nhiệt độ để đánh giá những tác động tiêu cực đến dòng chảy, đặc biệt là tiêu thoát lũ, gia tăng xâm nhập mặn.
	Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Đối với kịch bản nước biển dâng và kịch bản nhiệt độ đã được sử dụng để tính toán tác động đến tiêu thoát lũ, xâm nhập mặn và biến động nhu cầu dùng nước

	3
	Xây dựng “kịch bản phát triển cao hơn”, “kịch bản cực đoan”, chú trọng vào yếu tố nhanh hơn và ít bền vững hơn, vì như vậy sẽ không phù hợp với cam kết của Việt Nam với Liên hợp quốc về mục tiêu Phát triển bền vững
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch xây dựng kịch bản “phát triển cao” hay “cực đoan” như những trường hợp kiểm tra, lường trước tác động cực đoan của thiên tai và của phát triển kinh tế xã hội, xem xét đến vấn đề nếu trong trường hợp mất “bền vững” thì yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống thiên tai và thủy lợi như thế nào. Thực tế trong quy hoạch này, kịch bản phát triển “nhanh và bền vững” được lựa chọn cho đa số các vùng

	4
	Bổ sung tính toán nhu cầu dùng nước theo thời gian của các đối tượng sử dụng nước không tiêu hao như thủy điện, giao thông thủy.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch chú trọng vào các đối tượng dùng nước thủy lợi, do vậy không tính toán nhu cầu nước cho thủy điện. Nhu cầu dùng nước cho giao thông thủy đã được xem xét như một điều kiện ràng buộc trong các bài toán xác định yêu cầu duy trì dòng chảy ở hạ du trong các mô hình cân bằng nước

	5
	Làm rõ tần suất tưới, mức đảm bảo cấp nước
	Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang
	

	IX
	Giải pháp quy hoạch

	1
	Bổ sung, làm rõ hơn các giải pháp phi công trình
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Khoa học và Công nghệ
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu bổ sung đầy đủ các giải pháp phi công trình cho từng lĩnh vực (Mục 6.2, Chương 6)

	2
	Xem xét bổ sung các công trình thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và thủy lợi
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Nội dung giải trình:

Đã đưa vào báo cáo dưới dạng giải pháp phi công trình

	3
	Xem xét, rà soát các định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để bổ sung một số định hướng ngành Nông nghiệp
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu bổ sung vào các giải pháp phi công trình cho từng lĩnh vực (Mục 6.2, Chương 6) và Mục Giải pháp về khoa học công nghê tại Chương 10.

	4
	Bổ sung Giải pháp về Thông tin và truyền thông:

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác phòng chống thiên tai và thủy lợi; biến ý thức thành hành động phòng chống thiên tai và thủy lợi của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu bổ sung vào các giải pháp phi công trình cho từng lĩnh vực (Mục 6.2, Chương 6) và Mục Giải pháp về khoa học công nghệ tại Chương 10.

	5
	Bổ sung giải pháp về KHCN:

• Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng chống thiên tai và thủy lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và thủy lợi; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu về thiên tai và thủy lợi; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai và thủy lợi.

• Xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các dự án lớn, quan trọng có sử dụng công nghệ cao để phòng chống thiên tai và thủy lợi nhằm thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia quan tâm đến phòng chống thiên tai và thủy lợi đối với các dự án tại Việt Nam.
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu bổ sung vào các giải pháp phi công trình cho từng lĩnh vực (Mục 6.2, Chương 6) và Mục Giải pháp về khoa học công nghệ tại Chương 10.

	6
	Việc nghiên cứu phương án chuyển nước giữa các vùng; đề xuất xây dựng các hồ chứa, đập dâng mới, các công trình phòng chống thiên tai, cải tạo nâng cấp hồ chứa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai cần phải được nghiên cứu, luận chứng đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí, tuân theo quy định tại Điều 53, Điều 55, Điều 70 và các quy định liên quan của Luật tài nguyên nước năm 2012
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch đã tính toán, phân tích đầy đủ các yếu tố liên quan và có sự so sánh nhiều kịch bản để lựa chọn các giải pháp phù hợp. Các tiêu chí cụ thể, chi tiết hơn sẽ tiếp tục được được nghiên cứu kỹ hơn ở bước quy hoạch chi tiết và lập chủ trương đầu tư.

	7
	Bổ sung giải pháp “Ứng dụng công nghệ tuần hoàn tái sử dụng nước thải của các ngành công nghiệp phục vụ tưới tiêu”
	Bộ văn hóa
	Nội dung giải trình:

Dựa trên kết quả tính toán cân bằng nước các vùng cho thấy nếu có các giải pháp thủy lợi thì cơ bản giải quyết được vấn đề nguồn nước. Giải pháp tái sử dụng nước thải công nghiệp cho tưới, tiêu đòi hỏi công nghệ cao, tốn kém, chưa xem xét như một giải pháp có tính quốc gia.

	8
	Bổ sung giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi:
- Cho các đô thị lớn;
- Trên biển và trên các đảo.
- Cần quan tâm đồng đều giữa các vùng, trong đó giải pháp cho các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ cần được chú trọng hơn
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn (các nội dung này đã có trong báo cáo) tại Chương 6.

	9
	- Đề nghị bổ sung nội dung “Các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phải bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống giao thông có liên quan và được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông tại địa phương xem xét, thống nhất bằng văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”
- Tham khảo, đảm bảo tính thống nhất với Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch Nhà nước và Thường trực Chính phủ thông qua
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Giao thông vận tải 
	Nội dung giải trình:

Đã tham khảo các Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập.

Báo cáo quy hoạch đã được gửi xin ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý của các Bộ, ngành, địa phương liên quan nên đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận về các giải pháp đề xuất.



	10
	Bổ sung các giải pháp: nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm thiểu tối đa thất thoát, lãng phí nguồn nước; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và phù hợp với khả năng của các nguồn nước; tiếp tục đổi mới thể chế, chính sách theo hướng tăng cường xã hội hóa, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư trong xây dựng các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, sửa đổi chính sách thủy lợi phí với mục tiêu tăng cường trách nhiệm của các chủ thể khai thác, sử dụng nước đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn (các nội dung này đã có trong báo cáo) tại Chương 6, Chương 8.

	11
	Bổ sung các giải pháp liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng PCTT&TL với kết cấu hạ tầng bảo vệ đô thị, khu dân cư. Các phương án cấp nước, tiêu úng, phòng chống lũ cho các đô thị cần cụ thể để có thể lồng ghép, cập nhật vào các đồ án quy hoạch xây dựng và đô thị
	- Bộ Xây dựng
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ nội dung liên quan đã đưa vào yêu cầu đồng bộ, liên kết với hạ tầng các ngành khác, trong đó có hạ tầng xây dựng đô thị (Mục 6.3, Chương 6)

	12
	Đối với các chương trình, dự án đề xuất phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng để thống nhất với các nội dung quy hoạch ngành của Bộ Quốc phòng và nội dung tích hợp khu quân sự, địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng được xác định trong quy hoạch tỉnh
	- Bộ Quốc phòng
	Nội dung giải trình:

Trong quy hoạch đã đưa vào yêu cầu đồng bộ, liên kết với hạ tầng các ngành khác, trong đó có hạ tầng về quốc phòng, an ninh (Mục 6.3, Chương 6)

	13
	Bổ sung một số giải pháp quy hoạch tưới, cấp nước
	Cao Bằng; Nam Định; Hà Tĩnh, Kon Tum…
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn (các nội dung này đã có trong báo cáo) tại Chương 6.

	14
	Bổ sung giải pháp chống xói lở bờ biển, bờ sông, đảo. 

Bổ sung một số giải pháp đối với lũ quét, sạt lở đất…

Bổ sung các giải pháp về khoa học và công nghệ dể thực hiện danh mục các chuong trình, dự án thủy lợi, phòng chống thiên tai quy mô lớn, mang tính chất quan trọng, liên vùng, liên tỉnh từ nay đến năm 2050
	Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum …
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn (các nội dung này đã có trong báo cáo) tại Chương 6.

	15
	Bổ sung, sắp xếp các giải pháp phòng, chống lũ
	Nam Định; Quảng Trị
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu chỉnh sửa tại Chương 6

	16
	Tính khả thi của việc cải tạo cụm công trình đầu mối và hệ thống sông Đáy
	Hà Nội
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch đề xuất cải tạo toàn diện cụm công trình đầu mối và toàn bộ hệ thống sông Đáy phục vụ đa mục tiêu: cấp nước, thoát lũ, cải tạo môi trường, du lịch… và đã có những tính toán sơ bộ. Để tính toán quy mô và tính khả thi từng hạng mục sẽ được tiếp tục nghiên cứu ở các cấp quy hoạch chi tiết hơn.

	16
	Bỏ nội dung chi tiết về tên, quy mô dự án (công trình)
	Quảng Ngãi
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch đã tính toán, phân tích đầy đủ các yếu tố liên quan và có sự so sánh nhiều kịch bản để lựa chọn các giải pháp phù hợp. Các tiêu chí cụ thể, chi tiết hơn sẽ tiếp tục được được nghiên cứu kỹ hơn ở bước quy hoạch chi tiết và lập chủ trương đầu tư.

	17
	Chưa rõ giải pháp khả thi chống ngập cho các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…
	Cần Thơ
	Nội dung giải trình:

Đối với các đô thị, khu dân cư và hạ tầng khác tiêu nước vào hệ thống thủy lợi đã được đề cập trong quy hoạch này bao gồm phân vùng tiêu, xác định yêu cầu tiêu, tính toán hệ số tiêu cho các đối tượng tiêu khác nhau…

Việc chống ngập cho các đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ… trước đây do ngành Thủy lợi chủ trì nhưng do theo luật mới không còn quy hoạch chuyên ngành tiêu nước và do liên quan đến hạ tầng đô thị thuộc phạm vi quản lý của chính quyền các thành phố và ngành xây dựng. Quy hoạch này cũng đã kiến nghị Chính phủ giao cho chính quyền các thành phố chủ trì xây dựng các phương án, giải pháp chống ngập đô thị.

(được trình bày tại Chương 6 và phần Kết luận và Kiến nghị)

	X
	Danh mục chương trình, dự án ưu tiên thực hiện

	1
	Điều chỉnh danh mục, chỉnh sửa lỗi địa danh, thông số kỹ thuật liên quan đến một số công trình (tuyến chuyển nước Đập Long Tửu kết hợp chỉnh trị sông Đuống (Hà Nội), Rào Trổ, Lạc Tiến, hồ Vực Trong (Hà Tĩnh, Quảng Bình), TB Bến Thủy, tuyến chuyển nước Sông Sào - Bàu Da (Nghệ An), hồ Khe Mước - Bến Than (Quảng Trị), hồ Ô Lâu Thượng (Huế), cụm công trình sông Côn (Quảng Nam), hồ chứa thượng sông Vệ (Quảng Ngãi), hệ thống An Trạch - Thanh Quýt - Bầu Nít - Hà Thanh (Quảng Nam), hồ sông Than (Ninh Thuận)…), hồ Cây Chanh (Bình Dương), Gia Ui, Sông Nhạn (Đồng Nai), khu tưới Dầu Tiếng thuộc Tây Ninh (Tây Ninh), dự án điều tiết, bổ sung nguồn nước vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu 
	Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình,Quảng Trị,  Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Tây Ninh, Bạc Liêu
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa toàn bộ thông tin các địa danh công trình, khu vực hưởng lợi, tỉnh, vùng… trong báo cáo theo các nội dung góp ý. 

(nội dung tiếp thu, chỉnh sửa được trình bày tại Chương 6 và Phụ lục Danh mục công trình, Bản đồ)

	2
	Trong Quy hoạch phải xây dựng tiêu chí lựa chọn các công trình, dự án ưu tiên đáp ứng được các mục tiêu về kinh tế-xã hội- môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan (các ngành khai thác, sử dụng nước và các địa phương). 

Các tiêu chí lựa chọn công trình ưu tiên phải được tính toán trên bình diện toàn quốc, đồng thời theo đặc thù để đạt được mục đích phát triển của vùng 

Tiêu chí liên quan đến khu vực biên giới, hải đảo; Tiêu chí lưỡng dụng về hạ tầng, liên quan đến an ninh, quốc phòng

- Bổ sung tiêu chí căn cứ vào nhu cầu và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh và các vùng
- Bổ sung tiêu chí đối với các dự án, công trình về phòng, chống thiên tai.
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Bộ Quốc phòng;


	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn trong báo cáo. 

(nội dung tiếp thu, làm rõ được trình bày tại Chương 8)

	3
	Các tiêu chí nêu tại dự thảo Báo cáo tổng hợp mới mang tính định tính (chưa được định lượng), đồng thời chưa đưa ra cơ sở xác định và thứ tự ưu tiên đôi với tiêu chí ưu tiên đầu tư và thứ tự xác định các dự án ưu tiên đầu tư.
	Bộ Tài chính
	

	4
	Vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn dự kiến thực hiện quy hoạch cũng như đối với từng dự án/công trình dự kiến ưu tiên đầu tư (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn xã hội hóa hay phối hợp, lồng ghép với các dự án, chương trình khác có liên quan)

Đánh giá về thực trạng đầu tư, việc huy động các nguồn lực để đầu tư các dự án, công trình phòng chống thiên tai trong giai đoạn 2016-2020 theo các vùng miền để phân tích hiệu quả, các thuận lợi, khó khăn trong việc huy động và triển khai đầu tư dự án, công trình phòng chống thiên tai. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp với tính chât đặc thù vùng miên, điêu kiện biên đôi khí hậu của đất nước.
	Bộ Tài chính
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn trong báo cáo. 

(nội dung tiếp thu, làm rõ được trình bày tại Chương 8)

	5
	Các giải pháp thực hiện quy hoạch nêu tại dự thảo Báo cáo còn mang tính liệt kê, chưa đi vào cụ thể phương án thực hiện từng giải pháp
	Bộ Tài chính
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn tại Mục 10.2

	6
	Các giải pháp về khoa học và công nghệ: Trong nội dung quy hoạch cần có định hướng những vấn đề lớn cần tiếp tục nghiên cứu như: Hạ thấp mực nước trên các sông; Giải pháp chuyển nước; Giải pháp tiêu thoát cho các khu đô thị…
	- Bộ Khoa học và Công nghệ
	Nội dung tiếp thu: 

Đã bổ sung tại mục 10.2


	7
	Các dự án đề xuất trong giai đoạn 2021-2025 cần rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, và rà soát các dự án dự kiến giao cho các địa phương thực hiện, đảm bảo thống nhất, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, tránh trường hợp đề xuất nhưng không thực hiện được
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ hơn trong báo cáo tại mục giải pháp về vốn đầu tư 

(Chương 8) và mục Tổ chức thực hiện (Chương 10)

	8
	Bổ sung, chỉnh sửa danh mục công trình chỉnh trị, chống sạt lở, xói lở, lũ quét…

Bổ sung, làm rõ hơn một số công trình đề xuất
	Lai Châu, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bạc Liêu, Trà Vinh
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu chỉnh sửa, làm rõ tại Chương 6.

	9
	Bổ sung danh mục:
- Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: Hồ Thượng Tiến; Đường ống dẫn nước thuộc dự án Hồ Cánh Tạng; Hệ thống kè bảo vệ sông Đà và kéo dài tuyến đê Ngòi Dong, Tp Hòa Bình (Hòa Bình), hồ Đát Đền, hồ Cao Ngỗi (Tuyên Quang), hồ Ngàn Me, hồ Đầm Lang, Khuôn Tát, cải tạo hệ thống Thác Huống… (Thái Nguyên)
- Vùng Đồng bằng sông Hồng: Các phương án đập dâng sông Đà (Hà Nội), Nghiên cứu phương án chuyển nước từ hồ thủy điện Hòa Bình cấp trực tiếp phục vụ nhu cầu sử dụng sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp; Nâng cấp các hệ thống Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo; Tiên Lãng
- Vùng Bắc Trung Bộ: Bổ sung đập dâng kiểm soát mặn sông Lạch Trường, sông Yên, kênh chính Bái Thượng (Thanh Hóa), ưu tiên cụm công trình Khe Mước - Bến Than, một số công trình cấp nước nông thôn (Quảng Binh, Quảng Trị) và Danh mục các dự án Xây dựng mới các hồ chứa Thủy lợi; Các Dự án đê điều ở vùng Bắc Trung Bộ; Công trình chuyển nước về vùng Bắc huyện Bố Trạch… Hồ Ba Lòng trên sông Thạch Hãn; Các Dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch hành động số 1870 của UBND tỉnh Quảng Trị về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050);
- Vùng Nam Trung Bộ: Bổ sung hồ chức điều tiết nước sau hồ thủy điện tại hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, chỉnh trị sông Quảng Huế (Đà Nẵng), hồ Trường Đồng, Vũng Thùng. Đập ngăn mặn sông Bàn Thạch (Quảng Nam); Một số hồ chứa nước thượng nguồn sông Trà Bồng (Quảng Ngãi), hồ Suối Lớn, hồ Nước Dinh, đập dâng Hà Thanh, Gò Chàm, nâng cấp hồ Định Bình, chuyển nước từ hồ Định Bình sang các khu Thượng Sơn, La Tinh, sông Lại Giang sang Bắc Phù Mỹ (Bình Định), Đường ống chuyển nước hồ Sông Chò 1 (Khánh Hòa), hồ Phước Hà, hồ Tân Giang 2, hệ thống Tân Giang - Sông Biêu - Suối Lớn), hồ Quảng Sơn, hồ Ma Nới, hồ Ô Căm, hồ sinh thái Đa Mây (Ninh Thuận)… một số tuyến đê kè phòng lũ… vào Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư;
- Vùng Tây Nguyên: Bổ sung hồ Ea Khal, hệ thống đường ống cấp nước An Khê - Ka Nak, đập An Khê, các hồ Suối Io, Đăk Sơ Ró, Ea Guir, Ia Dơk, Blứ 1 (Đắk Lắk), cụm hồ Ia Kút. hồ Plai H’Lâm (Gia Lai);
- Vùng Đông Nam Bộ: hồ sông Ray 2, sông Cầu (Bà Rịa - Vũng Tàu), hố suối Cả, hồ Xuân Quế, hệ thống 3 xã Xuân Lộc (Đồng Nai)
- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bổ sung giải pháp "Xây dựng các trạm bơm lấy nước từ sông, kênh lớn và các trạm bơm tiêu"; Trạm bơm Cầu Sập huyện Vĩnh Lợi có tính chất lớn, liên vùng, hệ thống cống nam QL1A (Bạc Liêu), âu Cái Khế, Hàng Bàng, cống Đầu Sấu (Cần Thơ), hồ chứa nước sinh hoạt Đồng Tháp Mười (Đồng Thấp).
- Bổ sung giải pháp nâng cao dung tích hồ chứa (vừa và lớn) để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và thích ứng với BĐKH;;
- Bổ sung danh mục cụ thể các dự án Xây dựng các trạm bơm lấy nước từ hồ chứa thủy lợi, thủy điện
- Bổ sung chi tiết một số công trình cụ thể tại các địa phương
	-  Hà Nội, Hòa Bình; Thái Nguyên; Tuyên Quang; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; Hải Phòng; Nam Định; Hà Tĩnh; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp

	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu bổ sung vào danh mục các Dự án ưu tiên đầu tư: Hồ Thượng Tiến, hồ Khe Mước - Bến Than, công trình chỉnh trị, điều tiết nước sông Quảng Huế, hồ Trường Đồng, hệ thống dẫn nước hồ sông Chò 1, hồ Ea Khal, ...
Một số phương án qua nghiên cứu tính toán chưa rõ tính khả thi như hệ thống đập dâng sông Đà, hồ Nghinh Tường, một số tuyến chuyển nước ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên… được đề xuất tiếp tục nghiên cứu ở các giai đoạn tiếp theo, ở quy hoạch tỉnh hoặc bổ sung các đề tài nghiên cứu, làm rõ luận cứ khoa học.
Nội dung giải trình:

Tuy nhiên, ở quy mô quy hoạch ngành quốc gia chỉ đề xuất các giải pháp, công trình lớn, liên tỉnh nên các công trình quy mô, phạm vi nhỏ hơn sẽ được nghiên cứu kỹ hơn ở các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch tỉnh, không đưa vào danh mục của quy hoạch này.

	10
	Xem xét tính khả thi của một số phương án:

- Điều chỉnh thông tin, chủ trương xây dựng các công trình hồ chứa Đá Gân, Nước Sốt, Rào An, đê La Giang, đê biển, một số vị trí sạt lở đất (Hà Tĩnh)

- Tuyến chuyển nước từ sông Thu Bồn về lưu vực sông Tam Kỳ

- Không quy hoạch tuyến chuyển nước để tiếp nước hồ Đồng Mít cấp nước cho vùng Phù Mỹ, Phù Cát (Bình Định)
	Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, chỉnh sửa các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng trong báo cáo. 

(nội dung tiếp thu, chỉnh sửa được trình bày tại Chương 6 và Phụ lục Danh mục công trình, Bản đồ)
Nội dung giải trình:

Quy hoạch đã tính toán, xác định tính khả thi của các phương án công trình đề xuất:
- Một số giải pháp có tính khả thi thấp hoặc hiệu quả không cao như: Tuyến chuyển nước sông Thu Bồn về sông Tam Kỳ (Quảng Nam)

- Một số giải pháp khả thi, mang lại hiệu quả cao, đề nghị xây dựng như: tuyến chuyển nước để tiếp nước hồ Đồng Mít cấp nước cho vùng Phù Mỹ, Phù Cát (Bình Định)

	
	Điều chỉnh phân kỳ đầu tư một số công trình:

+ Đập Quảng Huế (sông Vu Gia - Thu Bồn)
	Đà Nẵng, Quảng Nam
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch đã nghiên cứu, tính toán mức độ cần thiết phải đầu tư xây dựng các công trình tương ứng với yêu cầu thủy lợi, phòng chống thiên tai từng giai đoạn, đồng thời căn cứ khả năng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các kỳ trung hạn 2021-2025, 2026-2030 và sau 2030.

	XI
	Định hướng sử dụng đất

	1
	Làm rõ quy định cụ thể đối với đất dành cho thoát lũ, rốn lũ tại các vùng theo quy hoạch sẽ cấm/hạn chế/cho phép phát triển đô thị hoặc đầu tư xây dựng các khu chức năng. Quy định đất rừng (đầu nguồn, ngập mặn…);
đánh giá việc thay đổi quy hoạch sử dụng đất hiện tại và trong tương lai có tác động như thế nào tới công tác phòng chống thiên tai, gia tăng lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, lũ quét và công tác thủy lợi.
	- Bộ Xây dựng

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, làm rõ các quy định đối với đất dành cho thoát lũ, quy hoạch sử dụng đất liên quan đến gia tăng thiên tai (tại Chương 6 và Chương 7)

Nội dung giải trình:

Trong Quy hoạch đã đề xuất rõ các giải pháp Quản lý chặt chẽ việc sử dụng bãi sông, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác cát trên sông, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng sông, suối đảm bảo không gian thoát lũ và giảm thiểu nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

	2
	Làm rõ diện tích các loại đất làm cơ sở để thực hiện việc mở rộng, nâng cấp, làm mới các dự án thành phần trong Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Dự kiến sử dụng đất cho các giải pháp đề xuất trong quy hoạch được tính toán sơ bộ đối với các vùng dự án. Quy hoạch cũng đã có đánh giá môi trường chiến lược và khuyến cáo các giải pháp sử dụng đất không vi phạm các khu vực quan trọng, được bảo vệ. Việc sử dụng đất cụ thể, chi tiết sẽ được tính toán, làm rõ hơn khi quy hoạch chi tiết và lập chủ trương đầu tư.

	XII
	Các vấn đề khác
	
	

	1
	Nội dung ĐMC cần bám sát các đối tượng được quy hoạch và phạm vi quy hoạch. 

Đối với các chương trình, dự án thủy lợi, phòng chống thiên tai quy mô lớn, mang tính chất quan trọng, liên vùng, liên tỉnh cần nghiên cứu kỹ, đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu, tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến các yêu cầu tích trữ, kết nối, điều hòa nguồn nước
	- Bộ Công Thương

- Bộ Văn hóa

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung, làm rõ tại Chương 9- Tích hợp đánh giá môi trường chiến lược

	2
	Bổ sung đánh giá tác động di dân, tái định cư do việc sử dụng đất phát triển hạ tầng PCTT&TL
	- Bộ Công Thương 

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung, làm rõ tại Chương 9- Tích hợp đánh giá môi trường chiến lược

	3
	Bổ sung giải pháp huy động và phân bổ vốn đầu tư
	- Bộ Khoa học và Công nghệ;

 
	Nội dung tiếp thu:

- Đã ước tính kinh phí thực hiện các giải pháp (Chương 8)

Tiếp thu, bổ sung các nguồn vốn vay ưu đãi, PPP, FDI (Chương 10)

	4
	Đề nghị không dự kiến nguồn vốn thực hiện quy hoạch gồm vốn trái phiếu Chính phủ
	Bộ Tài chính
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bỏ nội dung đề xuất sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ trong phương án huy động vốn (Chương 10)

	5
	Dự kiến tống thể nguồn vốn đê thực hiện Quy hoạch (chia theo ngân sách nhà nước gôm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo phân công nhiệm vụ của các cấp, vôn huy động ngoài ngân sách nhà nước)
	Bộ Tài chính
	Nội dung tiếp thu:

Đã tiếp thu làm rõ hơn tại Chương 10

	6
	Cần bổ sung khái toán, dự kiến kinh phí thực hiện quy hoạch làm cơ sở định hướng huy động và phân bổ vốn đầu tư phù họp từng thời kỳ
	- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Xây dựng.



	Nội dung tiếp thu:

Đã bổ sung kinh phí cho các dự án, chương trình tại mục 8.3.

	7
	Nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ/ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai quy hoạch
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Xây dựng
	Nội dung tiếp thu:

Đã bổ sung Mục 10.3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

	8
	Đề nghị bô sung nội dung như sau: “Để nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương căn cứ vào quy hoạch này đê triên khai các quy hoạch có tính chất chuyên ngành như thủy lợi, phòng chống thiên tai và các quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng phù hợp với quy hoạch này”
	Bộ Tài chính
	Nội dung giải trình:

Đã có nội dung này trong mục Tổ chức thực hiện (Chương 10) và Kiến nghị của quy hoạch.

	9
	Bổ sung sản phẩm theo yêu cầu:
- Hệ thống bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch;
- Cơ sở dữ liệu quy hoạch.
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, hoàn thiện sản phẩm

	11
	Bổ sung tài liệu:
- Đê cương nhiệm vụ được phê duyệt;
- Các ý kiến đóng góp của các địa phương, cơ quan tổ chức.
	- Bộ Xây dựng
	Nội dung tiếp thu:

Tiếp thu, bổ sung tài liệu

	12
	Việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch cần được thực hiện trên cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa và cập nhật, do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp theo quy định tại Điều 41 Luật Quy hoạch; điểm b khoản 5 Điều 41 và khoản 1 Điều 47 của Luật Đo đạc và bản đồ
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Nội dung giải trình:

Quy hoạch đã xây dựng các bản đồ thể hiện nền cơ sở dữ liệu và các giải pháp gắn với thông tin địa lý theo đúng quy định.


Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa)
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